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ĐỊA 10
BÀI 26. ĐỊA LÍ NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
I. ĐỊA LÍ NGÀNH NÔNG NGHIỆP
1. Ngành trồng trọt
 Vai trò và đặc điểm
 - Vai Trò:
+ Trồng trọt là ngành quan trọng nông nghiệp, góp phần khai thác hiểu quả các lợi thế sẵn có của mõi vùng, quốc gia.
+ Ngành trồng trọt cung cấp lương thực – thực phẩm cho người dân; cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến ; là cơ sở để phát triển chăn nuôi ; là nguồn hang xuất khẩu giá trị.
+ Ngành trồng trọt góp phần giữ gìn, cân bằng sinh thái, bảo vệ tài nguyên và môi trường.
- Đặc điểm:
+ Đối tượng sản xuất chính của ngành trồng trọt là cây trồng, sử dụng đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu.
+ Sự phát triển và phân bố ngành trồng trọt phụ thuộc chặt chẽ vào đất trồng và điều kiện tự nhiên.
+ Trong nền sản xuất hiện đại, ngành trồng trọt đã có sự thay đổi về hình thức tổ chức sản xuất và phương thức sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng nông sản để đáp ứng nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu
2. Ngành chăn nuôi 
Vai trò và đặc điểm 
- Vai trò:
Chăn nuôi là ngành quan trọng trong nền nông nghiệp hiện đại: cung cấp nguồn thực phẩm dinh dưỡng cao (thịt, trứng, sữa); là nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.
Chăn nuôi kết hợp với trồng trọt góp phần sử dụng hợp lí tài nguyên và môi trường tạo ra nền nông nghiệp bền vững.
- Đặc điểm:
- Sự phát triển và phân bố ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở nguồn thức ăn. Hiện nay, cơ sở nguồn thức ăn cho chăn nuôi đã có những tiến bộ vượt bậc nhờ cải tạo đồng cỏ tự nhiên, phát triển cỏ trồng, nguồn thức ăn được chế biến bằng phương pháp công nghiệp,…
- Hình thức chăn nuôi trên thế giới khá đa dạng như chăn nuôi chăn thả, chăn nuối nữa chuồng trại, chăn nuôi chuồng trại và chăn nuôi công nghiệp. Trong nền nông nghiệp hiện đại, hình thức chăn nuôi công nghiệp ngày cằng phổ biến và phát triển theo hướng chuyên môn hóa (thịt, sữa, trứng, nguyên liệu cho ngành dệt may).
- Việc ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật và công nghệ vào trong chăn nuôi (lai tạo giống, thú y, chăm sóc,…) đã làm tăng số lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi, đồng thời giảm tác động của dịch bệnh và ít ảnh hưởng đến môi trường.
- Liên kết trong chăn nuôi từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.
II. ĐỊA LÍ NGÀNH THỦY SẢN 
 Vai trò và đặc điểm 
1. Vai trò
- Thủy sản (bao gồm thủy sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn)là nguồn cung cấp thực phẩm cho con người.
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.
- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
- Góp phần khai thác tốt các tiềm năng về tự nhiên, kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.
2. Đặc điểm 
- Ngành thủy sản bao gồm nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và dịch vụ thủy sản.
- Diện tích mặt nước và chất lượng nguồn nước là tư liệu sản xuất quan trọng không thay thế được.
- Sản xuất thủy sản có tính hỗn hợp và tính liên ngành cao.
- Công nghiệp nuôi trồng và khai thác thủy sản ngày càng hiện đại góp phần làm tăng hiểu quả sản xuất, đống thời bảo vệ nguồn thủy sản.
PHẦN BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
(Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án) 
Câu 1. Đâu là một vai trò của ngàng trồng trọt?  
A. Khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có của mỗi vùng, quốc gia. 
B. Cung cấp nguồn thực phâm dinh dưỡng cao.
C. Sự phát triển và phân bố phụ thuộc chặc chẽ vào đất trồng và vật nuôi.
D. Ngành trồng trọt có tính mùa vụ.
Câu 2. Đâu là một vai trò của ngàng trồng trọt?  
A. Đối tượng sản xuất chính là cây trồng.                  
B. Sử dụng đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu.
C. là cơ sở để phát triển chăn nuôi.
D. Cung cấp nguồn thực phâm dinh dưỡng cao.
Câu 3. Đâu không phải là đặc điểm của ngành trồng trọt?
A. Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến.                
B. Là nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.                    
C. Đối tượng sản xuất là vật nuôi.
D. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu.
Câu 4. Đâu là đặc điểm của ngành chăn nuôi?
A. Là nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.
B. Vật nuôi là đối tượng sản xuất chủ yếu.
C. Cung cấp nguồn thực phẩm có dinh dưỡng cao.
D. Là nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
Câu 5. Đâu là đặc điểm của ngành chăn nuôi?
A. Là nguyên liệu cho ngành sản xuất hàng tiêu dùng.		
B. Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.      		 
C. Phụ thuộc chặc chẽ vào cơ sở nguồn thức ăn.          	
D. là ngành quan trọng trong nền nông nghiệp hiện đại.
Câu 6. Đâu không phải là đặc điểm của ngành lâm nghiệp?
A. Đối tượng sản xuất là rừng nên cần thời gian sinh trưởng đến hàng chục, hàng trăm năm.
B. Sản xuất lâm nghiệp trên quy mô rộng, chủ yếu hoạt động ngoài trời.
C. Qúa trình sinh trưởng tự nhiên của rừng đóng vai trò quyết định trong sản xuất lâm nghiệp.
D. Sản xuất lâm nghiệp có tính hỗn hợp là liên ngành cao.
Câu 7. Đâu là vai trò của ngành lâm nghiệp?
A. Lâm nghiệp gồm hoạt động trồng, bảo vệ, khai thác gỗ và lâm sản.
B. Đảm nhận chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sống và cảnh quan.
C. Có ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật và công nghệ.
D. Chủ yếu hoạt động ngoài trời.
Câu 8. Đâu không phải là vai trò của ngành lâm nghiệp?
A. Cung cấp nguồn lâm sản.
B. Đảm bảo chức năng nghiên cứu khao học.
C. Lâm nghiệp gồm hoạt động trồng, bảo vệ, khai thác gỗ và lâm sản.
D.  Đảm nhận chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sống và cảnh quan.
Câu 9. Một số loài vật nuôi chính trên thế giới là
A. Gia súc.						B. Gia cầm, gia súc lớn.
C. Gia súc, gia cầm.					D. Gia súc nhỏ, gia cầm.
Câu 10. Các quốc gia nuôi lợn nhiều nhất thế giới là
A. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Bra-xin.			B. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ.
C. Trung Quốc, EU, Ấn Độ.			D. Trung Quốc, Bra-xin, Ấn Độ.
Câu 11. Cây lương thực chính của vùng nhiệt đới (đặc biệt là khu vực châu Á gió mùa) là
A. Lúa gạo.		B. Lúa mì.		C. Lúa mạch.			D. Ngô.
Câu 12. Nguồn thức ăn đối với chăn nuôi đóng vai trò 
A. Cơ sở		B. Quyết định.		C. Thứ yếu.		D. Quan trọng.
Câu 13. Cây lương thực chính của miền ôn đới và cận nhiệt
A. Lúa gạo.		B. Lúa mì.		C. Ngô.		D. Lúa mạch.
Câu 14. Tỉ lệ che phủ rừng của toàn thế giới là bao nhiêu?
A. 4,06%.		B. 40,6%.		C. 31%.		D. 31,6%.
Câu 15. Quốc gia có diện tích rừng lớn nhất thế giới là
A. Liên bang Nga.			B. Hoa Kỳ.
C. Trung Quốc.			D. ẤN Độ.
Câu 16. Đâu là vai trò của ngành thuỷ sản?
A. Cung cấp nguồn thực phẩm có dinh dưỡng cao. 
B. Là cơ sở thức ăn cho chăn nuôi.
C. Đảm bảo chức năng nghiên cứu khoa học. 
D. Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.
Câu 17. Đâu là đặc điểm của ngành thuỷ sản?
A. Gồm hoạt động trồng, bảo vệ rừng.
B. Liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.
C. Gồm nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và dịch vụ thủy sản
D. Có tính mùa vụ.
Câu 18. Xu hướng sản xuất thuỷ sản trên thế giới hiện nay là 
A. Đẩy mạnh nuôi trồng và đánh bắt.
B. Đẩy mạnh đánh bắt. 
C. Tăng cường thâm dò các ngư trường mới.
D. Đẩy mạnh nuôi trồng và giảm đánh bắt.
Câu 19. Loài vật nuôi thích nghi với khí hậu khô, được nuôi theo hình thức chăn thả ở vùng cận nhiệt và ôn đới là
A. Bò.		B. Trâu.		C. Cừu.		D. Lợn.
Câu 20 Đâu là cây công nghiệp hàng năm?
A. Mía, đậu tương.
B. Chè, đậu tương.
C. Củ cải đường, chè.
D. Củ cải đường, cà phê.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI
Thí sinh trả lời các câu hỏi sau. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho đoạn thông tin sau:
Một trong những loài cây công nghiệp hàng năm quan trọng nhất trên thế giới là các loài cây lấy đường. Do điều kiện khí hậu, đât đai khác nhau nên tại các miền khác khau sẽ có một loài  cây lấy đường chính khác nhau. Ở những vùng vĩ độ cao điều kiện nhiệt độ trung bình thấp, có đất đen nên thường trồng củ cải đường. Ở những vùng vĩ độ thấp, nhiệt độ trung bình cao, đất phù sa mới, có những khu vực có mưa mùa nên thích hợp trồng mía.
a) Cây công nghiệp hàng năm quan trọng nhất trên thế giới là mía
b) Củ cải đường thích hợp để trồng ở miền ôn đới.
c) Mía là oài cây thích hợp để trồng ở khu vực cận nhiệt.
d) Do điều kiện đất và khí hậu cây lấy đường chủ yếu ở Việt Nam là mía.
Câu 2. Cho đoạn thông tin sau:
Việt Nam có ngành thuỷ sản là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đứng thứ 5 về giá trị xuất khẩu nhưng nghề đánh bắt còn nhiều yếu kém trong khi nghề nuôi trồng thuỷ sản thì phát triển chưa bền vững. Nguồn nước ngày càng ô nhiễm làm cho rủi ro trong nghề nuôi thủy sản tăng cao khiến doanh nghiệp và người nuôi nhỏ lẻ thấp thỏm lo lắng. Đánh bắt thuỷ sản ven bờ quá mức khiến nguồn thuỷ sản ven bờ ngày càng cạn kiệt, cần đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.
a) Việt Nam là quốc gia có sản lượng đánh bắt thuỷ sản đứng thứ 5 trên thế giới.
b) Đánh bắt thuỷ sản là thế mạnh của Việt Nam.
c) Việt Nam cần đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.
d) Chất lượng nguồn nước của ngành nuôi trồng thuỷ sản có xu hướng suy giảm.
III. CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN. 
Câu 1: Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
“ Các quốc gia có diện tích rừng đứng đầu Thế Giới, năm 2020”
	Quốc gia
	Tổng diện tích rừng ( triệu ha)

	Liên Bang Nga
	815,3

	Bra-xin
	496,2

	Ca-na-da
	346,9

	Hoa Kì
	309,8

	Trung Quốc
	219,9


Tính tổng diện tích rừng của 5 quốc gia trên.
→ Đáp án: 2.188,1 Triệu ha   
Câu 2: Dựa vào biểu đồ dưới đây:

	[bookmark: _Hlk230934094]Diện tích các nhóm cây trồng công nghiệp Việt Nam 2022 (nghìn ha)

	Cây lâu năm
	3.717,7

	Cây hàng năm
	10.652,3


Tổng cục thống kê Việt Nam 2022
Hãy tính cơ cấu diện tích cây hàng năm trên tổng diện tích các nhóm cây trồng công nghiệp Việt Nam 2022 (%).
→ Đáp án: 74,1%

Bài : VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI.
- Về tổ chức sản xuất: hình thành các những cánh đồng lớn, các vùng chuyên canh cho phép áp dụng máy móc, công nghệ để tối ưu hoá năng suất và hạn chế sức lao động con người.
- Đối tượng lao động trong nông nghiệp: ngày càng đa dạng.
- Ứng dụng khoa học – công nghệ nhằm tạo ra nông sản có năng suất cao, thích nghi với sự thay đổi của điều kiện môi trường.
- Liên kết khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI.
- Nông nghiệp xanh:
+ Khai thác tối đa nguồn tài nguyên sạch, tạo ra mô hình nông nghiệp tăng trưởng bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
+ Đảm bảo nguyên tắc sức khoẻ, sinh thái, cân bằng, cẩn trọng nhằm xây dựng một nền nông nghiệp văn minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Áp dụng các công nghệ mới nhằm sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tăng năng suất và sản lượng nông sản, hạn chế sức lao động của con người.
PHẦN BÀI TẬP
I- TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
(Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án).
Câu 1. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa là
A. trang trại.						B. hợp tác xã.
C. hộ gia đình.					D. vùng nông nghiệp.
Câu 2. Hình thức chăn nuôi nào sau đây là biểu hiện của nền nông nghiệp hiện đại?
A. Chăn nuôi chăn thả.				B. Chăn nuôi chuồng trại.
C. Chăn nuôi công nghiệp.				D. Chăn nuôi nửa chuồng trại.
[bookmark: _Hlk112943582]Câu 3. Trong nông nghiệp, trang trại là hình thức sản xuất
A. nhỏ.					B. lớn.					
C. cơ sở. 					D. đi đầu.
Câu 4. Sản xuất trang trại được tiến hành theo cách thức
A. đa canh. 				B. đa dạng.       
C. thâm canh.				D. quảng canh.
Câu 5. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào sau đây là kết quả tất yếu của kinh tế hộ gắn với sản xuất hàng hoá?
A. Trang trại nông nghiệp. 					B. Vùng nông nghiệp.
C. Nông trường quốc doanh. 				D. Hợp tác xã nông nghiệp.
Câu 6. Hình thức nào là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?
A. Trang trại.						           B. Vùng nông nghiệp.
C. Hợp tác xã.						D. Nông trường quốc doanh.
[bookmark: _Hlk112944344]Câu 7. Vai trò của vùng nông nghiệp là
A. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.		
B. thúc đẩy nông nghiệp sản xuất hàng hóa.	
C. thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ.      
D. thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn.
Câu 8. Đặc điểm của vùng nông nghiệp là
A. sản xuất nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường.				
B. đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, đạt hiệu quả cao.				
C. tổ chức quản lí sản xuất tiến bộ, áp dụng thâm canh.
D. áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, tạo giá trị và khối lượng.	
Câu 9. Vai trò của thể tổng hợp nông nghiệp là
A. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.		
B. thúc đẩy nông nghiệp sản xuất hàng hóa.	
C. thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ.		
D. thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn.
Câu 10. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp có vai trò thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản là
A. trang trại.		B. hợp tác xã nông nghiệp.
C. thể tổng hợp nông nghiệp.		D. vùng nông nghiệp.
Câu 11. Hình thức cao nhất trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là
A. trang trại.	                 				           B. vùng nông nghiệp.
C. thể tổng hợp nông nghiệp.	         		 	D. hợp tác xã nông nghiệp.
Câu 12. “Lãnh thổ có sự tương đồng về điều kiện sinh thái nông nghiệp, kinh tế - xã hội, trình độ thâm canh, cơ sở vật chất - kĩ thuật giữa các địa phương” là đặc điểm của
A. hợp tác xã nông nghiệp.				      B. trang trại.
C. vùng nông nghiệp.	                                                 D. thể tổng hợp nông nghiệp.
Câu 13. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào sử dụng hiệu quả nhất các điều kiện tự nhiên, vị trí địa li và các điều kiện kinh tế - xã hội?
A. trang trại.						B. Hợp tác xã nông nghiệp.
C. Thể tổng hợp nông nghiệp.		D. Vùng nông nghiệp.
Câu 14. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp quan trọng của các nước đang phát triển trong quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp là
A. trang trại.			B. hợp tác xã nông nghiệp.
C. thế tổng hợp nông nghiệp.				D. vùng nông nghiệp.
Câu 15. Vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là
A. gắn với thị trường các địa phương và các vùng.
B. thúc đẩy chuyên môn hóa trong nông nghiệp.
C. tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho lao động.
D. đẩy mạnh công nghiệp chế biến, tăng xuất khẩu.
Câu 16. Quan niệm về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 
A. sử dụng hợp lí, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
B. đẩy mạnh công nghiệp chế biến, tăng năng suất.
C. đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường.
D. giảm thiểu tác động của tự nhiên đến nông nghiệp.
Câu 17. Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành một ngành sản xuất hàng hoá biểu hiện của xu hướng này là hình thành
A. các hợp tác xã.					B. vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.
C. vùng sản xuất nông sản.				D. các nông trường quốc doanh
Câu 18. Mục đích chủ yếu của trang trại là sản xuất hàng hóa với cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ dựa trên
A. Tập quán canh tác cổ truyền.			           
B. Chuyên môn hóa và thâm canh.
C. Công cụ thủ công và sức người.			
D. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tại chỗ.
Câu 19. Đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trang trại là
A. sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
B. chủ yếu là sản xuất hàng hoá, quy mô đất đai và vốn lớn.
C. ra đời dựa trên tinh thần tự nguyện của các hộ nông dân.
D. gồm các địa phương tương tự nhau về điều kiện sinh thái.
Câu 20. Đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp hợp tác xã là
A. sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
B. chủ yếu là sản xuất hàng hoá, quy mô đất đai và vốn lớn.
C. ra đời dựa trên tinh thần tự nguyện của các hộ nông dân.
D. gồm các địa phương tương tự nhau về điều kiện sinh thái.
II- TRẮC NGHỆM ĐÚNG-SAI
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc thông tin sau:
Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên như đất đai, khí hậu, nguồn nước và sự phát triển cơ sở hạ tầng, mỗi vùng sẽ có mô hình tổ chức lãnh thổ nông nghiệp khác nhau. Ở những vùng đồng bằng phì nhiêu, các vùng chuyên canh lúa, hoa màu và cây công nghiệp thường phát triển mạnh. Trong khi đó, ở những khu vực miền núi, hình thức nông nghiệp phổ biến có thể là canh tác bậc thang hoặc chăn nuôi. Đặc biệt, các khu nông nghiệp công nghệ cao đang được phát triển nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp.
a) Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên như đất đai và khí hậu.  
b) Các vùng đồng bằng phì nhiêu thường phát triển mạnh các vùng chuyên canh lúa và cây công nghiệp.  
c) Miền núi thường phát triển nông nghiệp công nghệ cao vì đất đai bằng phẳng và màu mỡ. 
d) Khu nông nghiệp công nghệ cao tăng cường hiệu quả sản xuất.  
Câu 2. Đọc thông tin sau:
Israel là một quốc gia có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt với phần lớn lãnh thổ là sa mạc. Tuy nhiên, nhờ áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, Israel đã trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về nông nghiệp xanh. Israel phát triển các hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh, cho phép tiết kiệm nước tối đa và tối ưu hóa năng suất cây trồng. Ngoài ra, Israel còn áp dụng các công nghệ phân tích dữ liệu và tự động hóa trong việc quản lý nông nghiệp, giảm thiểu tác động đến môi trường.
a) Israel là một quốc gia có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nông nghiệp, với phần lớn lãnh thổ là đất đai màu mỡ. 
b) Nhờ áp dụng công nghệ cao, Israel đã trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về nông nghiệp xanh.  
c) Hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh tại Israel cho phép tiết kiệm nước tối đa và tối ưu hóa năng suất cây trồng.  
d) Israel sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu và tự động hóa trong quản lý nông nghiệp để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.  
III– TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Tính năng suất sản xuất nông nghiệp trên một vùng lãnh thổ
Một vùng đồng bằng chuyên canh lúa có diện tích canh tác là 5.000 ha. Trong một vụ mùa, năng suất trung bình đạt 6 tấn lúa/ha. Giá bán trung bình là 5.000 đồng/kg.
a) Tính tổng sản lượng lúa thu hoạch trong một vụ. 
Tổng giá trị sản lượng = Diện tích canh tác x Năng suất trung bình.
5000 x 6 = 30 000 tấn.
 Đáp án: 30 000 tấn = 30 000 000
b) Tính tổng giá trị sản lượng lúa thu hoạch được 
Tổng giá trị sản lượng= Tổng sản lượng (kg) x Giá bán trung bình (đồng/kg)
Tổng giá trị sản lượng= 30 000 000 x 5000
 Đáp án:      150 000 000 000 đồng.

BÀI 29. CƠ CẤU, VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHIỆP, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Vai trò chủ đạo của ngành sản xuất công nghiệp được thể hiện 
A. cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất.		B. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
C. sản xuất ra nhiều sản phẩm mới.			D. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
Câu 2: Điểm giống nhau cơ bản của hai giai đoạn sản xuất công nghiệp là
A. cùng tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguyên liệu.
B. cùng chế biến nguyên liệu để tạo ra sản phẩm tiêu dùng.
C. đều sản xuất bằng thủ công.		
D. đều sản xuất bằng máy móc.
Câu 3: Nhân tố tự nhiên quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp là
A. khí hậu.		B. khoáng sản.		C. biển.		D. rừng.
Câu 4: Công nghiệp có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của  
A. các ngành kinh tế.			B. nông nghiệp.	
C. giao thông vận tải.		D. thương mại.
Câu 5: Tính chất hai giai đoạn của ngành sản xuất công nghiệp là do nguyên nhân nào dưới đây ?	
A. trình độ sản xuất.			B. đối tượng lao động. 		
C. máy móc, thiết bị. 	           D. trình độ lao động. 
Câu 6: Nhân tố nào sau đây giúp ngành công nghiệp phân bố ngày càng hợp lí hơn?
A. Dân cư và nguồn lao động.			B. Thị trường.
C. Đường lối chính sách.				D. Tiến bộ khoa học kĩ thuật.
Câu 7: Nhân  tố có ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu công nghiệp là
A. tài nguyên thiên nhiên.			B. vị trí địa lí. 		
C. dân cư và nguồn lao động. 	 	 D. cơ sở hạ tầng.
Câu 8: Ý nào sau đây đúng với vai trò của ngành sản xuất công nghiệp?
A. Sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn cho xã hội.
B. Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người. 
C. Là cơ sở để phát triển ngành chăn nuôi.
D. Tạo ra mối liên hệ kinh tế, xã hội giữa các địa phương, các nước.			
Câu 9: Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố kinh tế - xã hội có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp?
A. Vị trí địa lí.						B. Tiến bộ khoa học kĩ thuật.
C. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật.			D. Thị trường.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của công nghiệp?
A. Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn.
B. Sản xuất công nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. 
C. Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao độ.
D. Sản xuất công nghiệp được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành. 
Câu 11: Ý nào sau đây không đúng với vai trò của ngành công nghiệp?
A. Sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn.		
B. Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất cho các ngành kinh tế.
C. Tạo ra các sản phẩm tiêu dùng có giá trị, góp phần phát triển kinh tế. 	
D. Luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP.
Câu 12: Ý nào sau đây không đúng với tính chất tập trung cao độ của công nghiệp? 
A. Tập trung tư liệu sản xuất.			B. Thu hút nhiều lao động.
C. Tạo ra khối lượng lớn sản phẩm.			D. Cần không gian rộng lớn.
Câu 13: Tính chất tập trung cao độ trong công nghiệp được thể hiện rõ ở việc
A. làm ra tư liệu sản xuất và sản phẩm tiêu dùng.
B. phân phối sản phẩm công nghiệp trên thị trường.
C. tập trung tư liệu sản xuất, nhân công và sản phẩm.
D. tập trung nhiều điểm công nghiệp và xí nghiệp công nghiệp.
Câu 14: Ý nào sau đây chưa chính xác về đặc điểm của ngành công nghiệp?
A. Sản xuất công nghiệp gồm nhiều ngành phức tạp.
B. Công nghiệp ngày càng sản xuất ra nhiều sản phẩm mới.
C. Sản xuất công nghiệp được phân công tỉ mỉ.
D. Có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
Câu 15: Ngành sản xuất công nghiệp khác với ngành nông nghiệp ở chỗ
A. đất trồng là tư liệu sản xuất.				
B. cây trồng, vật nuôi là đối tượng lao động.
C. phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên.		
D. ít phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.
Câu 16: Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế của một nước là
A. tỉ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP.
B. tỉ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu GDP.
C. tỉ trọng lao động trong ngành công nghiệp. 
D. tỉ trọng lao động trong ngành nông nghiệp.
Câu 17: Nhân tố có tính chất quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp là
A. dân cư, nguồn lao động.			B. Thị trường.
C. cơ sở hạ tầng, vất chất kĩ thuật. 		D. Đường lối chính sách. 
Câu 18: Các hình thức chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp vì
A. công nghiệp là tập hợp các hoạt động sản xuất  để tạo ra sản phẩm.
B. công nghiệp có tính chất tập trung cao độ. 
C. công nghiệp gồm nhiều ngành phức tạp.
D. công nghiệp có hai giai đoạn sản xuất.
Câu 19: Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là
A. nâng cao đời sống dân cư.			B. cải thiện quản lí sản xuất.
C. xoá đói giảm nghèo.			D. công nghiệp hoá nông thôn.
Câu 20: Trình độ phát triển công nghiệp hoá của một nước biểu thị ở
A. trình độ phát triển và sự lớn mạnh về kinh tế.
B. sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật. 
C. trình độ lao động và khoa học kĩ thuật của một quốc gia.
D. sức mạnh an ninh, quốc phòng của một quốc gia. 
PHẦN II. DẠNG CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI 
Trả lời các câu hỏi sau. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, các em chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Ý kiến nào sau đây đúng, ý kiến nào sai về đặc điểm sản xuất công nghiệp?
a) Gắn liền với sử dụng máy móc và áp dụng công nghệ.
b) Có mức độ tập trung hoá, chuyên môn hoá và hợp tác hoá rất cao.
c) Ít có tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi trường.    
d) Có tính linh hoạt trong phân bố không gian.
Câu 2. Cho thông tin sau:
	Công nghiệp có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Nền công nghiệp gồm nhiều ngành khác nhau, mỗi ngành lại có vai trò, đặc điểm và sự phân bố riêng. 
	a) Than được dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện. 
	b) Quá trình khai thác và sử dụng than gây tác động xấu đến môi trường nên đòi hỏi phải có nguồn năng lượng tái tạo thay thế. 
	c) Hiện nay, các nước trên thế giới đều rất chú trọng khai thác và sử dụng than. Các nước có sản lượng than lớn nhất thế giới là: Thái Lan, Việt Nam, Anh…
	d) Ở nước ta, các mỏ than lớn đang được khai thác tập trung chủ yếu ở tỉnh Quảng Ninh. 
Câu 3. Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG DẦU MỎ VÀ ĐIỆN CỦA THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 2000 – 2019
	                 Năm
	2000
	2010
	2015
	2019

	Dầu mỏ (triệu tấn)
	3 605,5
	3 983,4
	4 362,9
	4 484,5

	Điện (tỉ KWh)
	1 555,3
	21 570,7
	24 266,3
	27 004,7


	a) Từ năm 2000 đến năm 2019, sản lượng dầu mỏ của thế giới có xu hướng tăng. 
	b) Giai đoạn 2000 - 2019, sản lượng điện của thế giới có xu hướng giảm.   
	c) Sản lượng điện thấp nhất vào năm 2000. 
	d) Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới giai đoạn 2000 - 2019 là biểu đồ tròn. 
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